
Địa điểm kiểm tra: 326A Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh Lớp: 24TANCA2-28

Đọc Viết Nghe Nói

1 24TANC656 221130007 Phan Thị Trâm Anh 01/12/2004 Bình Phước Nữ 7 7 8 9 7.75 Đạt Khá 22CDH

2 24TANC657 225420011 Ka Brẩn 11/02/2004 Lâm Đồng Nữ 7 7 6.5 6 6.63 Đạt Trung bình 22TTH1

3 24TANC658 12010009 Quản Thị Chung 15/06/1982 Thanh Hóa Nữ 8.5 8.5 6.5 4 6.88 Đạt Trung bình N21CDH - HGL1

4 24TANC659 385798471 Nguyễn Thị Tường Duy 11/06/1997 Bạc Liêu Nữ 4.5 4.5 3 8.5 5.13 Đạt Trung bình 17CDH1

5 24TANC660 221010025 Võ Liêu Thu Hằng 18/03/2004 TP HCM Nữ 7 7 9 7 7.50 Đạt Khá 22CDH

6 24TANC661 261415786 Mang Thị Huệ 26/06/1999 Bình Thuận Nữ 3 3 6 6 4.50 Không đạt Không đạt 18CSMA

7 24TANC662 913400020 Đỗ Thùy Linh 14/09/2001 Tiền Giang Nữ 5 5 9 8 6.75 Đạt Trung bình 19CKS1

8 24TANC663 211020010 Trần Chính Luân 09/04/1993 TP HCM Nam 4 4 3.5 7.5 4.75 Không đạt Không đạt 21CDD

9 24TANC664 010600014 Trần Thị Kim Ngân 14/03/2000 Bến Tre Nữ VT VT VT VT VT Không đạt Không đạt 20CDD

10 24TANC665 010100011 Nguyễn Ngô Ngọc Ngân 30/06/2002 TP HCM Nữ 5 5 7 7 6.00 Đạt Trung bình 20CDH

11 24TANC666 211040002 Đỗ Thị Thanh Ngân 16/07/2003 TP HCM Nữ 4.5 4.5 3.5 8 5.13 Đạt Trung bình 21CDD

12 24TANC667 911600127 Lê Huỳnh Nhân 10/07/1999 Bình Phước Nữ 6 6 8 8.5 7.13 Đạt Khá 19CTT2

13 24TANC668 221010067 Nguyễn Ngọc Phương Nhi 02/04/2004 TP HCM Nữ 10 10 10 9.5 9.88 Đạt Giỏi 22CDH

14 24TANC669 231207188 Hà Hạnh Nhi 26/04/1999 Gia Lai Nữ 7 7 7.5 7 7.13 Đạt Khá 17CDH1

15 24TANC670 211160005 Phạm Văn Phong 05/08/2003 Ninh Thuận Nam 2.5 2.5 3 7 3.75 Không đạt Không đạt 21CCT

16 24TANC671 211010019 Nguyễn Phạm Thanh Phương 14/01/2003 Bình Dương Nữ VT VT VT VT VT Không đạt Không đạt 21CDH

17 24TANC672 211020008 Thái Thị Hồng Thê 29/05/2002 Đồng Tháp Nữ 4 4 5.5 7.5 5.25 Đạt Trung bình 21CDD

18 24TANC673 911600103 Huỳnh Thị Mỹ Thơm 27/06/1999 Bình Thuận Nữ 8.5 8.5 3 7 6.75 Đạt Trung bình 19CTT2

19 24TANC674 211020025 Nguyễn Ngọc Thuận 05/11/1998 Long An Nam 6.5 6.5 6.5 7 6.63 Đạt Trung bình 21CDD

BẢNG ĐIỂM KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH GIAO TIẾP NÂNG CAO

TRƯỜNG CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG KIỂM TRA CẤP CHỨNG CHỈ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ngày kiểm tra: 15/12/2024 Thời gian kiểm tra: 7h30 Thời gian ôn tập: từ ngày 05/10/2024 đến 23/11/2024
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20 24TANC675 211020006 Đoàn Phương Trinh 25/12/2003 Đồng Nai Nữ 9 9 10 8 9.00 Đạt Giỏi 21CDD

21 24TANC676 913400030 Nguyễn Thanh Tùng 16/03/2001 Vĩnh Long Nam 3.5 3.5 5.5 7 4.88 Không đạt Không đạt 19CKS

22 24TANC677 221010059 Nguyễn Phương Tuyển 29/12/2004 Phú Yên Nữ 9.5 9.5 10 9.5 9.63 Đạt Giỏi 22CDH

23 24TANC678 221010052 Võ Phương Uyên 20/11/2004 Bình Định Nữ 7 7 5.5 6 6.38 Đạt Trung bình 22CDH

Tổng số thí sinh đạt: 17

Tổng số thí sinh vắng dự kiểm tra: 02 Tổng số thí sinh không đạt: 06

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2024

Tổng số thí sinh dự kiểm tra: 21

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KIỂM TRA TRƯỞNG BAN THƯ KÝ NGƯỜI LẬP BẢNG

(Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)

ThS. Lê Thị Bích Thảo Nguyễn Thị Quỳnh Trinh Lưu Thị Minh Anh

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

(Ký, ghi rõ họ tên)
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